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TRƯỜNG THCS PHAN CÔNG HỚN  
TỔ TIẾNG ANH 

ANH 7 

NỘI DUNG BÀI HỌC MÔN TIẾNG ANH TỪ 10/5 ĐẾN 22/5 

 
UNIT 15: GOING OUT  

A/VOCABULARY:  
 

Section A: Video games 

+ video games (n) : trò chơi điện tử 

+ amusement (n) : sự giải trí 

         amusement center (n) :       trung tâm giải trí 

+ addictive (a) : (có tính) gây nghiện 

+ arcade (n) : khu vui chơi, mua bán…. có mái vòm 

+ millions of       :  hàng triệu 

+ rich (a) :  giàu 

+ poor (a) :  nghèo 

+ dizzy (a) :  choáng váng 

+ outdoors (adv) :  ở ngoài trời 

+ outdoor (a) :  ở ngoài, ngoài trời 

+ outdoor activities (n) :  hoạt động ngoài trời 

+ indoors (adv) : ở trong nhà 

+ indoor (a) : ở trong 

+develop (v) :  phát triển 

+ skill (n) :  kỹ năng 

+ socialize (v) :  giao tiếp 

         Social  (a) :  thuộc về giao tiếp / xã hội 

+ robbery (n) : vụ cướp, vụ trộm 

         Rob (v) : cướp, lấy trộm 

         Robber (n) :  kẻ trộm 

+ teaching aid (n) :  giáo cụ 

+ university (n) :  trường đại học 

+ industry (n) :  công nghiệp 

+ image (n) : hình ảnh 

+ at the same time        : đồng thời, cùng một lúc 

 

Section B: In the city 

+ theater club (n) : câu lạc bộ sân khấu 

+ rest (a) :  phần còn lại/ sự nghỉ ngơi 

+ traffic (n) :  sự giao thông, sự đi lại (của xe cộ) 

+ busy (a) : tấp nập, nhộn nhịp, bận rộn 

+ awake (a) : tỉnh, thức 

+ scare (v) :  làm cho ai sợ 

+ get used to       : thích nghi, quen với 
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B/GRAMMAR:  
I/ Must/ Musn’t: (câu thể hiện sự bắt buộc với must/ musn’t)  
_ Để đưa ra một điều bắt buộc cần làm hoặc sự cấm đoán (điều không được làm )ta 

dùng: + … ,             ? 
 

 Must / Must + V-bare  

  

 

 

Ex:  You must park here if you are the customer. 

        I must do the homework 

        You mustn’t smoke here 

        You mustn’t pick up the flowers.  

 

 

 
UNIT 16: PEOPLE AND PLACES 

 

A/VOCABULARY: 

 

Section A: Famous places in Asia 

+ album (n) : quyển an-bum 

+ pilot (n) : phi công 

+ ancient (n) : cổ xưa   

+ attraction (a) : sự hấp dẫn, điều hấp dẫn 

        tourist attraction (n) : điểm thu hút khách du lịch 

+ tourism (n) : ngành du lịch 

+ culture  (n) : văn hóa 

+ range from (v) :  trải từ 

+ shadow puppet (n) :  múa rối bóng 

+ coral (a) :  san hô 

+ destination (n) :  điểm đến 

+resort  (n) :  khu nghỉ dưỡng 

+ show (n) :  buổi trình diễn, biểu diễn 

+ temple (n) :  đền 

+ tradition (n) : truyền thống 

         traditional (a) : thuộc về truyến thống 

         traditional music (n) :  nhạc cổ truyền 

+ thousands of      :   hàng ngàn 

+ admire (v) :   ngưỡng mộ, chiêm ngưỡng 

 

Section B: Famous people 

+ battle (n) : trận chiến đấu 
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+ bulb (n) :  bóng đèn 

+ defeat  (v) :  dánh thắng 

+ veteran (n) :  cựu chiến binh 

+ depend (on)      (v) :  phụ thuộc vào 

        dependent ≠ indepent (a) :  phụ thuộc / không phụ thuộc, độc lập 

        dependence ≠ independence (n) :  sự phụ phuộc / sự không phụ thuộc 

+ gramophone (n) :  máy quay đĩa 

+ monument (n) :  tượng đài 

+ quiz (n) : tượng đài 

+ region (n) : vùng miền 

+ scenery (n) : phong cảnh 

+ location (n) :  vị trí 

+ hospitality (n) :  sự hiếu khách 

+ ethnic minority (n) :  dân tộc thiểu số 

+ border (n) :  đường biên giới 

+ goods (n) :  hàng hóa 

+ motion picture (n) :  ảnh động, phim chiếu bóng 

+ pay -> paid (v) : trả tiền  

 

B/GRAMMAR:  
I/ Nói về sự yêu thích hoặc ưu tiên hơn:  
_ Để nói về điều yêu thích hơn ta dùng: + … ,             ? 

 

 S + (may) prefer + N 

  

Ex:  You may prefer the ocean 

         I  prefer chocolate milk 

 

EXERCISES 

I/MULTIPLE CHOICE 

1. You ………..spend much time playing video games.  

 A. should   B. shouldn’t  C. need   D. needn’t  

2. The inventors of the games ……….very rich. 

 A. become   B. begin   C. start   D. is  

3. The noise ………..me awake at night.  

 A. takes   B. keeps   C. gives   D. does  

4. Could you help me ………..the cooking? 

 A. with   B. by    C. for   D. to  

5. ……..do you do on Sunday mornings? 

 A. How   B. What   C. Why   D. Who  

6. Tim spends much time ……….video games.  

 A. in    B. at    C. on    D. for  

7. I had to …………from the bank to pay for my car.  

 A. send   B. borrow   C. take   D. give  
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8. Children should ……….in outdoor activities with their friends.  

 A. take part   B. join   C. come  D. A & B 

9. The police caught those ……….yesterday evening.  

 A. robs   B. robbery   C. robber   D. robbers 

10. ………is a person who makes or thinks of something new.  

 A. Cyclist   B. Dentist   C. Inventor   D. Police  

11. Some ……….of video games become very rich.  

 A. characters B. detectives  C. inventors  D. contestants  

12. She soon got ………..to the busy city traffic.  

 A. dizzy   B. used   C. addictive   D. awake  

13. Young people should take part in ………activities.  

 A. outdoor   B. in    C. indoors   D. out  

14. Nana lived ………..a village near Hue.  

 A. in    B. on    C. at    D. behind 

15. Now, Susan can ……….the road easily.  

 A. go to   B. walk   C. cross   D. see  

16. Pamela enjoys eating ……….with her family.  

 A. off   B. out   C. outside   D. outdoor  

17. Last night, it ………..to rain at about 9.00. 

 A. start   B. starts   C. started   D. starting  

18. Everything ……….far too expensive in big cities these days.  

 A. is    B. are    C. was   D. were  

19. Many schols use videos as a ……………aid.  

 A. teach   B. teaches   C. teaching   D. to teach  

20. My cousin Tom taught  Jacky how ………..  

 A. play   B. played   C. playing   D. to play  

 

II/ REWRITE 

1. Mr. Cuong plays table tennis well.  

=> Mr. Cuong is …………………………………………………………. 

2. My mother likes walking better than cycling. 

=> My mother prefers …………………………………………………… 

3. Why don’t we go to the movies this weekend? 

=> What …………………………………………………………………..? 

4. They like to travel to Nha Trang on the vacation.  

=> They enjoy ……………………………………………………………. 

5. Let’s see a detective film.  

=> How ……………………………………………………………………..? 

6. You should not watch TV too late.  

=> You ought ……………………………………………………………… 

7. Reading is more boring than watching TV.  

=> Watching TV is more …………………………………………………. 

8. We will make a Sapa tour that lasts four days.  

=> We will make a ………………………………………………………… 

9. My father is a careful driver.  
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=> My father drives ……………………………………………………….. 

10. I like video games better than computer games. 

=> I prefer ………………………………………………………………….. 
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